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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTXD0301 AnNguyễn Hoàng 16/06/2005 8 7 9.5 6 5.3 6.2 1

21BTXD0302 BảoBùi Hoài 14/04/2006 8.5 7 9.5 5 5.0 5.9 2

21BTXD0303 BảoHồ Thái 06/06/2006 9.5 0 10 0 0.0 0.0 1.7 3

21BTXD0304 BảoTrần Gia 22/10/2006 8.5 5 5 4 1.5 0.0 3.0 4

21BTXD0305 ChínhNguyễn Ngọc 03/12/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTXD0306 ĐăngPhan Hải 17/04/2006 8.5 7.5 8.5 5.5 2.0 7.5 7.4 6

21BTXD0307 DuyLê Khánh 16/09/2006 8.5 5 9.5 5 3.3 7.0 6.9 7

21BTXD0308 HiếuCao Trung 07/04/2006 8.5 0 9.5 0 0.0 0.0 1.6 8

21BTXD0309 HoàngVõ Phước Qui 11/06/2005 5 5 10 5 0.0 0.0 2.6 9

21BTXD0310 HyLâm Bảo 11/01/2006 8 5.5 6 5.5 5.0 5.4 10

21BTXD0311 KhaNguyễn Tuấn 13/09/2006 6 7 3.5 5 1.5 6.8 6.2 11

21BTXD0312 KhảiVương Thế 25/01/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 12

21BTXD0313 KhanhNguyễn Chương Chí 12/11/2006 6.5 5 9 5 5.0 5.5 13

21BTXD0314 KiệtNguyễn Quốc 15/04/2006 8 8 6 5 5.0 5.6 14

21BTXD0315 KiệtNguyễn Tuấn 22/05/2005 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTXD0316 LễPhan Nguyễn Thành 01/05/2006 5 5.5 5.5 5 2.8 0.0 3.8 16

21BTXD0317 LộcNguyễn Phước 09/01/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 17

21BTXD0318 LộcTrần Lê Phúc 06/07/2006 6 8 6.5 5.5 5.0 5.6 18

21BTXD0319 LợiPhạm Tài 03/01/2006 5.5 6 5 4.5 5.0 5.1 19

21BTXD0320 NamPhạm Hải 08/09/2006 5.5 7.5 8.5 8.5 5.3 6.3 20

21BTXD0321 NhânTrần Trọng 23/05/2006 3.5 0 3.5 0 0.0 0.0 0.6 21

21BTXD0322 PhúNguyễn Triệu 27/11/2005 8.5 5 3.5 5 5.0 5.0 22

21BTXD0323 PhúcTrần Lê Quang 06/12/2006 5 6 5 4.5 2.8 6.5 6.0 23

21BTXD0324 PhươngNguyễn Vũ 07/04/2006 5 7.5 10 8.5 5.3 6.4 24

21BTXD0325 QuangPhan Nguyễn Vinh 08/08/2006 8.5 7.5 10 5 2.5 8.3 8.0 25

21BTXD0326 QuíNguyễn Văn 07/03/2006 7 7.5 8.5 8.5 2.5 8.3 8.2 26

21BTXD0327 ToànPhạm Phú 16/08/2005 8.5 0 10 0 0.0 0.0 1.6 27

21BTXD0328 TúNguyễn Thanh 21/09/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28

21BTXD0329 VĩHuỳnh Văn 28/02/2005 4 5 5.5 8.5 5.3 5.6 29

21BTXD0330 VũNguyễn Văn 01/01/2005 4.5 7.5 5 8.5 1.8 7.8 7.3 30
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